
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 28 

Chủ đề nhánh 2: Phương tiện giao thông đường hàng không 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày  30/03/2026 đến 03/04/2026) 

Tên nhóm/lớp: Nhà trẻ Khe Tre 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 09 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Trương Thị Phương           

Thứ 

Thời điểm 

Thứ 2 

(30/03) 

Thứ 3 

(31/03) 

Thứ 4 

(01/04) 

Thứ 5 

(02/04) 

Thứ 6 

(03/04) 

 

 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ vào lớp. 

+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

+ Kiểm tra tư trang, túi quần của trẻ. 

+ Hướng dẫn trẻ để tư trang đúng nơi quy định. 

+ Cho trẻ chơi theo ý thích. 

+ Trò chuyện về chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường hàng không 

- Thể dục sáng: “Máy bay”. 

- Điểm danh: 

+ Dự báo thời tiết trong ngày. 

+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân trẻ. 

 

 Hoạt 

động chơi 

tập có chủ 

định 

* Thể dục: 

- VĐCB:  Chạy 

theo hướng thẳng. 

- TCVĐ: Lăn 

bóng. 

* Nhận biết 

- Máy bay 

*Làm quen với văn 

học; 

- Truyện: Thỏ con 

không vâng lời 

 

*Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: Nghe hát: 

Anh phi công ơi. 

- NDKH: TCAN: Thi 

xem ai nhanh. 

 

* Tạo hình: 

 

- Tô màu máy bay 

Tăng 

cường 

Tiếng Việt 

- Chạy theo hướng 

thẳng. 

- Máy bay, cánh 

máy bay, buồng 

lái 

- Lề đường 

- Giữa đường 

- Phi công 

- Bay lượn 

- Máy bay, thân máy 

bay,cánh máy bay 



  Hoạt 

động chơi, 

tập 

 

 

 

Tăng 

cường 

tiếng việt 

 

* Góc thao tác vai:  

- Cửa hàng bán các loại phương tiện giao thông. 

* Góc sách truyện: 

- Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông hàng không.  

- Làm sách tranh về các phương tiện giao thông. 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

- Xếp mô hình sân bay,  

- Phân biệt các phương tiện giao thông. 

*Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Phương tiện giao thông, Máy bay... 

 1. Dạo chơi 

Dạo chơi sân trường. 

2. Trò chơi: - Trò chơi vận động: Con rùa 

                      - Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng 

* Chơi tự do: 

- Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời. 

* Luyện tập nghe nói một số câu có chưa từ: Hoa bỏng, cây sấu.... 

 

 

Hoạt động 

ăn chính, 

ngủ, ăn 

phụ 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ 

- Trong khi ngủ 

- Sau khi ngủ 

- Vận động bài hát “ Đu quay” 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh. 



 

 

 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích  

–  

Chơi, tập 

- Ôn vận động: 

Chạy theo hướng 

thẳng. 

- Tập xâu, luồn 

dây, cài, cởi cúc, 

buộc dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

 

- Ôn nhận biết: 

Máy bay 

- Chơi theo ý thích 

trong góc. 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày 

 

  

 

- Ôn: Truyện Thỏ 

con không vâng lời 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày 

- Ôn bài hát: Anh phi 

công ơi 

- Tập xâu, luồn dây, 

cài, cởi cúc, buộc 

dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

- Ôn tạo hình: Tô 

màu máy bay. 

- Chơi theo ý thích. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày, tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

Ăn chính - Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh 

 

Trả trẻ 

- Chuẩn bị tư trang cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ . Trả trẻ tận tay phụ huynh. Lua lớp, 

tắt điện, khóa cửa. 

 

 

  



TUẦN 28 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG  ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 30/03/2026 - 03/04/2026) 

 

Tên nhóm/ lớp: Nhà trẻ Khe Lương 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 10 trẻ 

Sô giáo viên/ lớp, tên giáo viên: Linh Thị Toan 

Thứ 

Thời điểm 

Thứ 2 

(30/03) 

Thứ 3 

(31/03) 

Thứ 4 

(01/04) 

Thứ 5 

(02/04) 

Thứ 6 

(03/04) 

 

 

Đón trẻ, 

chơi, thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp. 

+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

+ Kiểm tra tư trang, túi quần của trẻ. 

+ Hướng dẫn trẻ để tư trang đúng nơi quy định. 

+ Cho trẻ chơi theo ý thích. 

+ Trò chuyện về chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường hàng không 

- Thể dục sáng: “Máy bay”. 

- Điểm danh: 

+ Dự báo thời tiết trong ngày. 

+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân trẻ. 

 

Hoạt động 

chơi tập có 

chủ định 

* Thể dục: 

- VĐCB:  Ném bóng 

về phía trước  

- TCVĐ: Lăn bóng. 

* Nhận biết 

- Máy bay 

*Kỹ năng sống 

- Dạy trẻ lễ phép 

đối với người 

lớn 

 

*Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: Nghe hát: 

Anh phi công ơi. 

- NDKH: TCAN: Ai 

nhanh nhất  

* Tạo hình: 

 

- Tô màu máy bay 

Tăng cường 

Tiếng Việt 

- Ném bóng về phía 

trước. Lăn bóng 

- Máy bay, cánh máy 

bay, buồng lái 

- Khoanh tay, lễ 

phép 

- Phi công 

- Bay lượn 

- Máy bay, thân 

máy bay,cánh máy 

bay 



Hoạt động 

chơi, tập 

 

 

 

 

 

Tăng cường 

Tiếng Việt 

* Góc thao tác vai:  

- Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ chơi nấu ăn, chơi bán hàng,... 

* Góc sách truyện: 

- Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông hàng không.  

- Làm sách tranh về phương tiện giao thông hàng không. 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

- Xếp mô hình sân bay,  

- Phân biệt các phương tiện giao thông. 

*Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Búp bê, cái bát, cái thìa , máy bay, xếp mô hình….. 

Hoạt động 

chơi, tập 

 

 

 

Tăng cường 

Tiếng Việt 

1. Dạo chơi: Dạo chơi xung quanh sân trường và nhặt lá rụng.  

2. Trò chơi: - Trò chơi vận động: Máy bay cất cánh – hạ cánh 

                      - Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành 

* Chơi tự do:  

- Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời.  

*Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Sân trường, cầu trượt, nhà bóng, nhặt lá rụng, máy bay cất cánh – 

hạ cánh, chi chi chành chành,….. 

 

 

Hoạt động 

ăn chính, 

ngủ, ăn phụ 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ 

- Trong khi ngủ 

- Sau khi ngủ 

- Vận động bài hát “ Đu quay” 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh. 

 



 

 

 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích  

–  

Chơi, tập 

- Ôn vận động: Ném 

bóng về phía trước . 

- Tập xâu, luồn dây, 

cài, cởi cúc, buộc dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

 

- Ôn nhận biết: Máy 

bay 

- Chơi theo ý thích 

trong góc. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày 

 

  

 

- Ôn: Truyện Ai 

biết đứng 

- Chơi theo ý 

thích trong góc 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày 

- Ôn bài hát: Anh phi 

công ơi 

- Tập xâu, luồn dây, 

cài, cởi cúc, buộc 

dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

- Ôn tạo hình: Tô 

màu máy bay. 

- Chơi theo ý thích. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày, tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

 

Ăn chính 

- Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh 

 

Trả trẻ 

- Chuẩn bị tư trang cho trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trả trẻ tận tay phụ huynh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 28 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 1 : PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 30/03/2026 đến 3/04/2026) 

 

Tên nhóm/lớp: Nhà trẻ Khe Phương 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 05 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Hoàng Thị Quyên 

Thứ 

Thời điểm 

Thứ 2 

(30/03) 

Thứ 3 

(31/03) 

Thứ 4 

(01/04) 

Thứ 5 

(02/04) 

Thứ 6 

(03/04) 

 

 

Đón trẻ, 

chơi, thể dục 

sáng 

1. Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường hàng không. 

2. Điểm danh: Ghi trẻ đến lớp 

3. Thể dục sáng:  

- Tập bài: Máy bay. 

 

 

Hoạt động 

chơi tập có 

chủ định 

* Thể dục: 

- VĐCB:  Chạy theo 

hướng thẳng. 

- TCVĐ: Lăn bóng. 

* Nhận biết 

- Máy bay 

*Làm quen với 

văn học; 

- Truyện: ước mơ 

của bé 

 

*Giáo dục âm 

nhạc: 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ đề 

- Nghe hát: Anh 

phi công ơi. 

* Tạo hình: 

 

- Tô màu máy bay 

Tăng cường 

Tiếng Việt 

- Chạy theo hướng 

thẳng. 

- Máy bay, cánh 

máy bay, buồng lái 

 

- Tài xế 

- Phi công 

- Phi công 

- Bay lượn 

- Máy bay, thân 

máy bay 



 

 

Hoạt động 

góc  

 

 

 

 

 

 Tằng cường 

tiếng việt 

* Bé chơi thao tác vai:  

Chơi bế em, cho em ăn, ru em ngủ,… 

* Bé hoạt động với đồ vật: 

 Chơi đóng mở nắp chai. 

* Bé yêu nghệ thuật: 

+ Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông đường hàng không. 

+ Hát các bài hát về phương tiện giao thông đường  hàng không: 

+ Sử dụng sách chủ đề: 

* Bé yêu sách truyện:  

Nghe kể chuyện: Ai biết đứng 

* Tăng cường tiếng việt: Bế em, ru em, đóng lắp chai, Ai biết đứng... 

Hoạt động  

ngoài trời 

 

 

 

 

 

Tằng cường 

tiếng việt 

1. Dạo chơi:  

- Dạo chơi vườn hoa 

2. Trò chơi:  

*Trò chơi vận động:  

Bong bóng xà phòng. 

* Trò chơi dân gian:  

Tập tầm vông 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

* Tăng cường tiếng việt: Vườn hoa, bong bóng xà phòng, tập tầm vông 

 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, 

ăn phụ 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ 

- Trong khi ngủ 



- Sau khi ngủ 

- Vận động bài hát “ Đu quay” 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh. 

 

 

 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích  

–  

Chơi, tập 

- Ôn vận động: 

Chạy theo hướng 

thẳng. 

- Tập xâu, luồn dây, 

cài, cởi cúc, buộc 

dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

 

- Ôn nhận biết: 

Máy bay 

- Chơi theo ý thích 

trong góc. 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày 

 

  

 

- Ôn: Truyện ước 

mơ của bé 

- Chơi theo ý thích 

trong góc 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày 

- Ôn bài hát: cuối 

chủ đề 

- Tập xâu, luồn dây, 

cài, cởi cúc, buộc 

dây. 

- Chơi theo ý thích 

trong góc. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn tạo hình: 

Tô màu máy 

bay. 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày, tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

 

Ăn chính 

- Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh 

Trả trẻ - Chuẩn bị tư trang cho trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trả trẻ tận tay phụ huynh. 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 28 

Chủ đề nhánh: Một số quy định khi tham gia giao thông 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 30/03/2026 - 03/04/2026) 

Tên nhóm/lớp: 3 tuổi Khe Tre 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 10 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đặng Thị Hương Sen 

Thứ 

 

Thời 

điểm 

Thứ 2 (30/03) 
Thứ 3 

(31/3) 

Thứ 4  

(01/04) 

Thứ 5 

(02/04) 
Thứ 6 (03/04) 

 

 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục 

sáng 

* Đón trẻ - Chơi: 

- Đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng trong tủ đồ 

- Tuyên truyền phụ huynh đưa con đi học, để xe đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về trẻ.
 

- Chơi theo ý thích, trò chuyện với trẻ về một số luật giao thông, biển báo giao thông đơn giản 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: 

- Trọng động: Tập kết hợp trên nền nhạc 

+ Hô hấp1: còi tầu tu tu... 

+ Tay 2: Hai tay đưa lên cao, ra trước, sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn 1: Đứng cúi ngừơi về phía trước. 

+ Chân 2: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang. 

- Hồi tĩnh: Cô  chô trẻ  đi nhẻ  nhà ng 

* Điểm danh: Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

Hoạt 

động 

học 

* Thể dục: 

- VĐCB:  

Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 1 

* LQ với văn học: 

Thơ: Đèn giao thông 

 

 

* Kỹ năng sống: 

 Kỹ năng đội mũ bảo 

hiểm 

  

Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: BDVN: Em 

tập lái ô tô, Đi xe đạp. 

- NDKH:  

* Làm quen với 

toán: 

To - nhỏ 



tay (xa 1,5m). 

- TCVĐ:  

Ô tô  

và chim sẻ. 

  

 

+ Nghe hát: Nhớ lời 

cô dặn. 

+ TCÂN: Hát theo 

hình vẽ. 

Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 1 

tay. 

Đèn xanh, đèn đỏ, 

đèn vàng 

 

- Cài quai mũ đúng 

cách. 

  

- Đi xe đạp. - Búp bê măc váy  

màu đỏ to, búp bê 

mặc váy màu xanh 

nhỏ hơn 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

 

 

 

Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

* Góc phân vai:  

- Cửa hàng bách hoá, bác lái xe, cửa hàng ăn uống 

* Góc xây dựng, lắp ghép: 

-  Xây dựng ngã tư đường phố, bến xe bến tàu, phương tiện giao thông 

* Góc nghệ thuật:  

- Xé dán, tô mầu một số biển báo giao thông, gấp phương tiện giao thông bé thích, hát về chủ đề. 

* Góc  học tập -  sách:   

- Xem tranh, ảnh về biển báo giao thông, làm sách tranh về phương tiện giao thông 

* Góc  khoa  học -  thiên nhiên:   

- Đếm các phương tiện giao thông, phân loại biển báo giao thông 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Cửa hàng bách hoá, bác lái xe, cửa hàng ăn uống, Xây 

dựng ngã tư đường phố, bến xe bến tàu, phương tiện giao thông, Xé dán, tô mầu một số biển báo giao thông, gấp 

phương tiện giao thông bé thích, hát về chủ đề. 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

Tăng 

* Hoạt động có chủ đích: 

-  Quan sát thời tiết trong ngày. Trò chuyện về thời tiết 

- Thăm quan vườn rau của trường. 

* Trò chơi vận động:  

- Ô tô và chim sẻ, Ai nhanh nhất,   

* Chơi tự do:  



cường 

Tiếng 

Việt 

- Nhặt lá rụng trên sân, vẽ tự do trên sân. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Quan sát thời tiết, vườn rau, trò chơi ô tô và chim sẻ, ai 

nhanh nhất. 

 

 

 

Ăn 

chính, 

ngủ, ăn 

phụ 

 

1. Ăn trưa:  

Trước khi ăn: 

- Cho trẻ rửa tay. 

- Cho trẻ đọc những bài thơ có nội dung về chủ đề, về giáo dục dinh dưỡng. 

Trong khi ăn: 

- Cô giới thiệu về món ăn  cho trẻ. 

- Cho trẻ mời cơm 

Sau khi ăn: 

- Cho trẻ cất bát, thìa, ghế, bàn.. 

- Vệ sinh cá nhân khi ăn xong. 

2. Ngủ trưa: 

Trước khi ngủ 

- Cho trẻ đi vệ sinh. 

- Trẻ đi lấy gối về chỗ nằm. 

Trong khi ngủ 

- Bao quát trẻ, xử lý tình huống 

Sau khi ngủ 

- Trẻ dậy đi vệ sinh, thu gọn đồ dùng. 

3. Vệ sinh, ăn quà chiều: 

- Cho trẻ vệ sinh, ăn quà chiều 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

1. Hoạt động ôn, luyện: 

- Thứ 2:  Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay (xa 1,5m). 

- Thứ 3: Ôn đọc thơ diễn cảm. 

- Thứ 4: Ôn kỹ năng đội mũ bảo hiểm. 



theo ý 

thích 

- Thứ 5: Biểu diễn về chủ đề. 

- Thứ 6: Ôn: To – nhỏ 

2. Chơi theo ý thích- Nhận xét nêu gương 

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

- Chơi tự do. 

Trả trẻ 

-  Rèn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ: Lấy túi, ba lô, cất ghế… 

- Rèn trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về. 

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 28: 

CHỦ ĐỀ NHÁNH  1:  NƯỚC – KHÔNG KHÍ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. ( Từ ngày 30/03/2026 đến ngày 03/04/2026) 

 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 4,5 tuổi  Khe Tre 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 11 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Thanh 

Thứ 

 

Thời 

điểm 

 

Thứ 2 

(30/03) 

 

Thứ 3 

(31/03) 

 

Thứ 4 

(01/04) 

 

Thứ 5 

(02/04) 

 

Thứ 6 

(03/04) 

 

 

Đón 

trẻ, 

chơi, 

thể 

dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ, nhăc nhở phụ huynh cung cấp thêm cho trẻ những hiểu 

biết về các nguồn nước và ích lợi của nước. 

- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ. 

- Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về nguồn nước, ích lợi của nước. 

- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích.  

- Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Còi tàu tu ..tu 

+ Tay: Tay đưa ngang (hoặc lên cao), gập khuỷu tay 

+ Lưng, bụng, lườn: Đứng nghiêng người sang 2 bên. 

+ Bật: Bật bước đệm trên một chân, đổi chân (Bật chân sáo) 

- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 

Hoạt 

động 

học 

* Thể dục: 

-VĐCB: Nhảy lò cò 

5m 

- TCVĐ:  

* Làm quen với văn 

học: 

Truyện: Giọt nước tí 

xíu 

* Làm quen với 

toán: 

Tách gộp các đối 

tượng trong phạm 

* Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: Vận động: Cho tôi 

đi làm mưa với. 

- NDKH: 

* Làm quen 

với chữ cái: 

Làm quen với 

chữ cái g,y 



 Kéo co  

 

vi 10 bằng các 

cách khác nhau 

+ Nghe hát: Mưa rơi. 

+ TCÂN: Ai nhanh nhất 

*Tăng 

cường 

tiêng 

việt. 

- Nhảy lò cò 5  m. - Giọt nước tí xíu 

- Họ hàng 

- Tách ra, gộp lại - Cho tôi đi làm mưa với. 

- Mưa rơi 

- Mưa giông 

- Mây bay  

 

 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

* Góc phân vai: 

- Chơi đóng vai gia đình, phòng khám. 

- Cửa hàng thực phẩm, nước giải khát, sinh tố. 

* Góc chơi xây dựng: 

- Xây dựng bể bơi, đài phun nước. Lắp ghép đồ chơi. 

* Góc nghệ thuật: 

- Xé, dán, vẽ lại các nguồn nước, phương tiện giao thông trên nước, con vật, cây sống dưới nước. 

- Hát múa về chủ đề. 

* Góc học tập – sách: 

- Làm sách tranh về các nguồn nước. 

- Xem tranh, truyện về nước. 

- Xem tranh ảnh về vòng tuần hoàn của nước. 

* Góc khoa học, thiên nhiên: 

- Chơi với cát, nước. 

- Pha nước cam. 

- Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp. 

* Tăng cường tiếng Việt: Luyện cho trẻ nói các câu có chứa các từ, cụm từ: Đài phun nước, bể bơi thiếu nhi, 

nguồn nước, vòng tuần hoàn của nước 

Chơi 

ngoài 

trời 

* Hoạt động có chủ đích :  

- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân trường. 

- Quan sát sự bốc hơi của nước 



* Trò chơi vận động: 

- Mưa to, mưa nhỏ 

- Trời nắng, trời mưa. 

- Rồng rắn lên mây, thả đỉa ba ba 

* Chơi tự chọn: 

- Vẽ tự do trên sân 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

* Tăng cường tiếng Việt: Luyện cho trẻ nói các câu có chứa các từ, cụm từ: nước bốc hơi/bay hơi, thời tiết hôm 

nay ấm áp/nắng đẹp/mát mẻ. 

 

Hoạt 

động 

ăn 

* Trước khi ăn: 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng. 

* Trong khi ăn: 

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dương bữa ăn. 

- Cho trẻ vào bàn ăn sáng, trưa, ăn chiều 

* Sau khi ăn: 

- Vệ sinh sau khi ăn 

 

 

Hoạt 

động 

ngủ 

 

* Trước khi ngủ: 

- Hướng trẻ lấy gối vào đúng chỗ  

- Cho trẻ đọc thơ"giờ đi ngủ" 

* Trong khi ngủ: 

- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự. 

* Sau khi ngủ: 

- Hướng trẻ cất đồ gọn gàng đúng quy định sau khi ngủ dậy 

 



 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

1. Ôn luyện: 

- Thứ 2: Ôn nhảy lò cò 5m 

- Thứ 3: Ôn truyện: “Giọt nước tí xíu”. 

-Thứ 4: Ôn: Tách gộp nhóm đối tượng có số lượng 10 theo các cách 

- Thứ 5: Ôn hát múa, biểu diễn văn nghệ  

- Thứ 6: Ôn chữ cái g, y 

2. Chơi theo ý thích: 

- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình. 

- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ. 

+ Biểu diễn văn nghệ. 

 

Trả trẻ 

-Nhận xét nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

- Rèn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ. 

- Rèn trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 28: 

Chủ đề nhánh 1: NƯỚC- KHÔNG KHÍ. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Từ ngày Từ 30/03/2026 đến 03/04/2026) 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo Khe Lương 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 16 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đặng Thị Xuân + Khúc Thị Hồng 

Các hoạt 

động 

Thứ 2  

( 30/03) 

Thứ 3 

 (31/03) 

Thứ 4  

(01/04) 

Thứ 5  

(02/04) 

Thứ 6  

(03/04) 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ, nhăc nhở phụ huynh cung cấp thêm cho trẻ những 

hiểu biết về các nguồn nước và ích lợi của nước. 

- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ. 

- Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về nguồn nước, ích lợi của nước. 

- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích.  

- Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra sâu. 

+ Tay 5: Luân phiên từng tay đưa lên cao. 

+ Lưng, bụng, lườn 5: Quay người sang bên.. 

+ Chân 5: Bật về các phía. 

- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 

 

Hoạt 

động 

học 

* Thể dục: 

- VĐCB: Nhảy qua 

vật cản 15 – 20cm. 

- TCVD: Khiêu vũ 

với bóng 

  

* Làm quen với 

văn học: 

Truyện: Giọt nước 

tí xíu 

 

* Khám phá khoa 

học: 

Sự kì diệu của nước  

* Giáo dục âm 

nhạc: 

- NDTT: Vận động: 

Cho tôi đi làm mưa 

với. 

+ TCÂN: Hát theo 

hình vẽ. 

* Kỹ năng sống: 

Dạy trẻ bỏ rác 

đúng nơi quy định. 



TCTV Nhảy qua vật cản 15 

– 20cm 

- Giọt nước tí xíu. 

 

Sự kì diệu của nước - Cho tôi đi làm 

mưa  

Bỏ rác đúng nơi 

quy định. 

 

Hoạt 

động 

góc 

 

TCTV   

* Góc phân vai: Chơi đóng vai gia đình; Cửa hàng thực phẩm, nước giải khát, sinh tố. 

* Góc chơi xây dựng: Xây dựng bể bơi, đài phun nước; Lắp ghép đồ chơi. 

* Góc nghệ thuật: Xé, dán, vẽ lại các nguồn nước, phương tiện giao thông trên nước, con vật, cây sống dưới 

nước; Hát múa về chủ đề. 

* Góc học tập – sách: Làm sách tranh về các nguồn nước; Xem tranh, truyện về nước. 

* Góc khoa học, thiên nhiên: Chơi với cát, nước; Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp.  
Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Nước giải khát, xây dựng bể bơi.  

Hoạt 

động     

ngoài 

trời 

 

TCTV 

* Hoạt động có chủ đích :  Quan sát thời tiết; Thổi bong bóng xà phòng; Lao động trồng rau 

* Trò chơi vận động: Rồng rắn lên mây; Mưa to, mưa nhỏ; Trời nắng, trời mưa. 

* Chơi tự chọn: Vẽ theo ý thích trên sân; Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.  

Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Quan sát thời tiết; Thổi bong bóng xà phòng; Lao động 

trồng rau 

 

Hoạt 

động ăn 

-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách. 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn. 

 

 

Hoạt 

động ngủ 

 

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ. 

- Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu... 

- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy.  



 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

1. Ăn chiều: Cho trẻ ăn chiều 

2. Ôn luyện: 

- Thứ 2: Ôn Nhảy qua vật cản 15 – 20cm 

- Thứ 3: Ôn truyện: “Giọt nước tí xíu”. 

-Thứ 4: Sự kì diệu của nước 

- Thứ 5: Ôn hát cho tôi đi làm mưa 

- Thứ 6: Bỏ rác đúng nơi quy định. 

3. Chơi theo ý thích: 

- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của 

mình. 

- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ. 

 

Trả trẻ 

1.  Nhận xét - nêu gương; Nhận xét nêu gương cuối ngày;  Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan. 

2.  Vệ sinh trả trẻ  

- Dọn dẹp đồ chơi; Hướng dẫn trẻ tự cất đồ chơi đúng nơi quy định. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 28: 

Chủ đề nhánh 1: NƯỚC. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Từ ngày 30/03/2026 - 03/04/2026) 

 Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi Khe Phương 

 Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 09 trẻ 

 GVCN: Nguyễn Thị Luyến 

Các hoạt 

động 

Thứ 2  

( 30/04) 

Thứ 3 

 (31/03) 

Thứ 4  

(01/04) 

Thứ 5  

(02/04) 

Thứ 6  

(03/04) 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ, nhăc nhở phụ huynh cung cấp thêm cho trẻ những 

hiểu biết về các nguồn nước và ích lợi của nước. 

- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ. 

- Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện với trẻ về nguồn nước, ích lợi của nước. 

- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích.  

- Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra sâu. 

+ Tay 5: Luân phiên từng tay đưa lên cao. 

+ Lưng, bụng, lườn 5: Quay người sang bên.. 

+ Chân 5: Bật về các phía. 

- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 

 

Hoạt động 

học 

* Thể dục: 

-VĐCB: Bật liên 

tục vào vòng. 

- TCVĐ:  

Trời nắng trời 

mưa.  

* Làm quen với 

văn học: 

Truyện: Giọt nước 

tí xíu 

 

* Làm quen với 

toán: 

Số chẵn, số lẻ.  

* Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: Vận động: Cho 

tôi đi làm mưa với. 

- NDKH: 

+ Nghe hát: Mưa rơi. 

+ TCÂN: Hát theo hình 

vẽ. 

* Làm quen với 

chữ cái: 

Làm quen với chữ 

cái g, y. 



TCTV - Bật liên tục vào 

vòng. 

- Giọt nước tí xíu. 

 

- Số chẵn, số lẻ. - Vận động theo nhạc - Làm quen chữ 

cái. 

 

Hoạt động 

Góc 

 

 

Tăng 

cường TV 

* Góc phân vai: Chơi đóng vai gia đình; Cửa hàng thực phẩm, nước giải khát, sinh tố. 

* Góc chơi xây dựng: Xây dựng bể bơi, đài phun nước; Lắp ghép đồ chơi. 

* Góc nghệ thuật: Xé, dán, vẽ lại các nguồn nước, phương tiện giao thông trên nước, con vật, cây sống dưới 

nước; Hát múa về chủ đề. 

* Góc học tập – sách: Làm sách tranh về các nguồn nước; Xem tranh, truyện về nước. 

* Góc khoa học, thiên nhiên: Chơi với cát, nước; Pha nước cam; Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp. 

- Luyện tập nghe nói các câu có chứa từ: Cửa hàng thực phẩm, nước giải khát, sinh tố, bể bơi, đài phun 

nước  
 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

* Hoạt động có chủ đích :  

- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân trường; Quan sát sự bay hơi, đổi màu của nước. 

* Trò chơi vận động:  

 Mưa to, mưa nhỏ; Trời nắng, trời mưa. 

  Rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng 

* Chơi tự chọn: Vẽ theo ý thích trên sân; Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời. 

- Luyện tập nghe nói các câu có chứa  từ: Sự bay hơi, đổi màu, trời mưa, trời nắng 

 

Hoạt động 

ăn 

 

-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách. 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn. 

 

Hoạt động 

ngủ 

 

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ. 

- Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu... 

- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. 

 

 

1. Ăn chiều: Cho trẻ ăn chiều 

2. Ôn luyện: 



 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- Thứ 2: Ôn bật liên tục vào vòng. 

- Thứ 3: Ôn truyện: “Giọt nước tí xíu”. 

-Thứ 4: Ôn Số chẵn, số lẻ. 

- Thứ 5: Vận động: Cho tôi đi làm mưa với. 

- Thứ 6: Ôn chữ cái g, y 

+ Biểu diễn văn nghệ. 

3. Chơi theo ý thích: 

- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của 

mình. 

- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ. 

 

Trả trẻ 

1.  Nhận xét - nêu gương; Nhận xét nêu gương cuối ngày;  Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan. 

2.  Vệ sinh trả trẻ  

- Dọn dẹp đồ chơi; Hướng dẫn trẻ tự cất đồ chơi đúng nơi quy định. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về. 

 DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

                                                                                                           P.HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                                                                      Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 
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